	PHỤ LỤC

	Hệ số điều chỉnh giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường do GPMB xây dựng

	Đường giao thông nông thôn xã Yên Hoá, huyện Minh Hoá

	(Kèm theo Quyết định số:1543 /QĐ-UBND ngày 11 / 6 /2015 của UBND tỉnh Quảng Bình)


	TT
	Tờ BĐ địa chính số
	Thửa đất số
	Mục đích sử dụng
	Khu vực 
	Vị trí
	Diện tích  (m2)
	Đơn giá 
theo quy định tại QĐ số 36/2014/QĐ-UBND ngày 22-12-2014 của UBND tỉnh (đ/m2)
	Hệ số điều chỉnh đơn giá
	Đơn giá phê duyệt (đ/m2)
	Ghi chú

	1
	338
	7
	ONT
	KV2
	1
	400
	28.000
	1
	28.000
	

	
	
	
	LNK
	Xã miền núi
	1
	102
	20.000
	1
	20.000
	

	2
	252(1)
	10
	LNK
	Xã miền núi
	2
	45
	15.000
	1
	15.000
	

	3
	106(1)
	10
	LUK
	Xã miền núi
	2
	485
	15.000
	1
	15.000
	

	Tổng cộng
	 
	 
	 
	1.032
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